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       s : 109/2019/HSPT 

    : 23-4-2019     

 

NHÂN DANH 

                                        

                               

                                                 

          -     t     iê  tòa: Ô   Lê Hồ    ước. 

  c          : Ông Lê Khắc Thịnh 

                  Ông Đinh Chí Tâm 

                       u ễ  Vă   rãi –   ư ký  òa             t    Đồ   

      

                                                                   Bà 

  u ễ  Ki  Hóa - Ki   s t viê   

     23 t     4  ă  2019  t i  r  s   òa             t    Đồ           t 

      c t    v          s  t    ý s : 253 2018/HS-        18 t     12 nă  2018 

đ i với  ị c   C. 

   có k     c   c a  ị   i P đ i với             s  s  t    s : 39 2018 H -

        08 t     11  ă  2018 c a  òa              u ệ  T. 

Họ tên bị cáo: 

C, sinh  ă  1988 t i Đồ       ;   i cư tr : Ấ  A, xã H   u ệ  T  t    Đồ   

    ;    ề    iệ : L   ruộ  ;  r    độ   c v  : 12 12;     tộc: Ki  ; Giới tí  : 

 a ;  ô  Gi  : k ô  ; Qu c tịc : Việt  a ;     ô  : H (c ết) và con bà: S, sinh 

 ă : 1951; Vợ: T  si    ă : 1991  có  ột   ười c   si    ă  2015;  iề  s : 

không;  iề    : có 01 tiề          13 11 2007  ị  òa              u ệ  T       t 

06 t     tù    ư   c    ư       tre  về tội “ ắt  iữ    ặc  ia    ười tr i      
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 uật” c ưa c                ầ       í;  ị  ắt t    ia       07 8 2018  iệ  đa    ị 

t    ia  t i  r i t    ia   ô   a  t    Đồ         có  ặt  

 Người bị hại có kháng cáo: P  si    ă  1978 (có mặt). 

  i cư tr :    A, xã H   u ệ  T  t    Đồ       . 

Người b o vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho anh P: Luật sư P1, Công ty 

TNHH MTV X thuộc đ    Luật sư t nh Đồng Tháp (có mặt).  

Người làm chứng: 

1. Nguyễn Ng c H, sinh năm 1980 (có mặt); 

2. Nguyễn Văn B, sinh năm 1957 (có mặt); 

3. Nguyễn Thị C1, sinh năm 1957 (có mặt); 

4. Lê Thanh T, sinh năm 1993 (vắng mặt); 

5. Nguyễn Tr ng M, sinh năm 1978 (vắng mặt);  

6. Nguyễn Văn P2, sinh năm 1974 (có đ n xin xét x  vắng mặt); 

Cùng cư trú: Ấp A, xã H, huyện T, t nh Đồng Tháp. 

7. Trần Thị C m G, sinh năm 1988 (có mặt, do anh P yêu cầu làm chứng t i 

phiên tòa). 

Cư trú: Ấp 3, xã P, huyện C, t nh Đồng Tháp.   

Ngo i r   trong v  án c n c  bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng 

s u đ  đã rút to n bộ kháng cáo v  Viện Kiểm sát không kháng nghị. 

                

 heo các t i  iệu c  trong h  s  v  án v  di n bi n tại phiên t    nội dung v  

án đư c t m t t như s u: 

   u ễ  Vă  P2    a   rễ c a C        ề ki     a   c    ước cu   c    ước 

si      t c            k u v c    2   ã H   u ệ  T  K      10  iờ      

28/02/2018 P2 đi t u tiề   ước t    ặ    u ễ  Vă  B   ồi u     ước t i qu   c a 

c ị   u     ị   địa c   Ấ  2   ã H, ông B  ỏi a   P2 t i sau t u tiề   ước c a ô   

tr    k i đườ        ẫ   ước    ô   t  k    a   P2 tr   ời ô   c   k    ột đ    từ 
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đườ       c í   c a a   v        ê     i tr  tiề  s        ước   ời qua tiế     i 

 ê   ai  ê    u t uẫ   ẫ  đế  đ      au     c   a   P2  ị c      u  ũi t   được 

  i   ười ca    ă   a   P2 tiế  t c đi đế  qu    ước   u ễ  Vă  C2 c c  đó 

k      500  đ  t u tiề   ước  cò  ô   B đi về      ói c   c           P  iết việc 

đ      au với a   P2     e c a       ói vậ  P cù   với   u ễ    a   N, N1 và K 

đi đế  qu   a   C2  ô   v   đ    a   P2 n iều c i     c   a   P2  ị t ư    tíc  

s   s t     i  a  đ         P, N1, K về      Về   ía a   P2 điệ  t   i c   vợ tê  

  u ễ    ị H  iết việc  ị a   e  P đ    v  kêu c ị H đế      a   C2 c   a   đi 

 ệ   việ      e điệ  t   i c a c ồ        c ị H điệ  t   i c   C  iết a   P2  ị 

  ười ta đ    đa    ằ      C2, lúc này C đa   u     ước cù   với   u ễ   r    

N2 và L   qu     u ễ   r    M cù       sau k i    e điệ  t   i c a c ị H thì C 

 ột      điều k i    e  ô tô đế      C2, lúc này N2 cũ   điều k i    e  ô tô c   

L c    t e  sau  

K i đế      C2 t    a   P2  ằ  trê  võ   t a   ệt     ị đ     ê  C tức  iậ  

điều k i    e  ôtô đế      c a a   P đ  t   đ    tr  t ù  N2 và L cũ   c     e 

theo C  K i đế    i C       e     i đườ   rồi đi v   t    P đa   đứ   trước      C 

 ỏi “t ằ          t ằ   P” P tr   ời “ a   è” đồ   t ời  ỏ c    t e   ướ   cặ       

     t    vậ  C        t    ti      i có qua  cầ   tô s    v  c ai  ước    t     

t e    ư   k ô   tr     P c    v       sau     c   cưa     c    ra đ    tr   tiế  

t c C  ù     iều     tô v  c ai  ước    t     v     ười P c   đế  k i t    trê  

vù    ặt P c      iều   u C  ới  ừ   k ô        ữa rồi ra về    

  i      i   đị          về t ư    tíc  s  124      05 4 2018 c a  ru   

t          t    Đồ        kết  uậ :   ư    tíc  P:  ẹ  vết t ư      ầ   ề     c 

   i sẹ      ; Gã    a       trê   ê     i   ỷ  ệ tổ  t ư    c  t   t i t ời đi   

 i   đị      09%  

  ại bản án hình sự s  thẩm số: 39/2018/HS-ST ngày 08/11/2018 củ      án 

nhân dân hu ện T đã qu  t định: 

 u ê    :  ị c   C      tội “   ý     t ư    tíc ”   

           Á      : k     1 Điều 134, đi   b, s k     1 Điều 51; đi     k     1 Điều 

52  ộ  uật      s   ă  2015. 
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X     t:  ị c   C 10 ( ười) t     tù    ời     c                 t tù tí   từ 

ngày  ắt t    ia  07/8/2018. 

 Ngo i r   án s  thẩm c n tu ên về trách nhiệm d n sự  án phí v  qu ền kháng 

cáo theo  uật định. 

Ngày 14 t     11  ă  2018, c c  ị c   C có đ   k     c   với  ội  u    i  

 i     ẹ         t  Đế       19 t     12  ă  2018  ị c   có đ   r t t     ộ  êu 

cầu k     c  . 

Ngày 09 t     11  ă  2018,   ười  ị   i P có đ   k     c    êu cầu     

t     ộ        s  t   ;  êu cầu k  i t       s  đ i với T1  Hữu P3, N2, L1, S, P2, 

L2, H1 và nhóm Long Búa. 

  i   iê  tòa  đ i  iệ  Việ  ki   s t                  t  i u: B n án hình s  

s  th m x  bị cáo C về tội c  ý gây thư ng tích là đ ng người, đ ng tội, đ ng quy 

định c a pháp luật; về bỏ l t tội ph m, c  quan c nh sát điều tra chưa chứng minh 

được những người theo anh P khai có tham gia gây thư ng tích cho anh; đ i với N2 

và L khi nào làm việc được sẽ x  lý sau; các nội dung khác c a b n án hình s  s  

th m cũng đã xem xét đầy đ , phù hợp với quy định c a pháp luật nên đề nghị Hội 

đồng xét x  không ch p nhận yêu cầu kháng cáo cũa anh P, giữ nguyên b n án hình 

s  s  th m s : 39 2018 H -        08 11 2018 c a  òa              u ệ  T. 

  i   iê  tòa   ười     vệ qu ề  v   ợi íc   ợ       c     ười  ị   i P   uật 

sư P1 trình bày: Tòa án c p s  th m chưa làm rõ có bao nhiêu người gây thư ng tích 

cho anh P; xác định ông Nguyễn Văn B là người làm chứng trong v  án là không 

đ ng mà ph i đưa ông B với tư cách là người bị h i mới đ ng; v  án có d u hiệu 

băng nhóm; có d u hiệu làm sai lệch hồ s  như xác định s  lượng ly, tô, võ chai 

nước ng t, mã t u, sú  …; bị cáo và những người tham gia gây thư ng tích cho anh 

P có d u hiệu c a hành vi giết người nên đề nghị Hội đồng xét x  h y b n án hình s  

s  th m s : 39 2018 H -        08 11 2018 c a  òa án nhân dân  u ệ  T đ  kh i 

t  tội giết người và tội s  d ng vũ khí quân d ng trái phép. 

  ười  ị   i anh P trình bày: Đồng ý với lời trình bày c a luật sư, không tranh 

luận bổ sung. 
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Bị c   C    t  i u tra    uậ : Bị cáo không có r  rê, lôi kéo, không biết băng 

nhóm Long búa là gì, không có mang theo súng, mã t u; thừa nhận thư ng tích c a anh 

P là do bị cáo dùng ly, tô, võ chai nước ng t ném gây thư ng tích và đồng ý lời phát 

bi u c a ki m sát viên.   

                      

 rên c  s  nội dung v  án  c n cứ v o các t i  iệu trong h  s  đã đư c tr nh 

t ng tại phiên t    Hội đ ng x t x  nhận định như s u: 

[1] X t t    trước k i      iê  tòa    c t     ị c   C đã có đ   r t t     ộ 

kháng cáo     đó  căn cứ vào kh    1, Điều 348 c a Bộ Luật t  t ng hình s , đ    

c   xét x  phúc th m  đ i với  êu cầu k     c    i   i     ẹ         t c a  ị c    

[2] X t  êu cầu k     c   c a   ười  ị   i anh P  Hội đồ     t      t t   : 

-        hình s  s  t    c a  òa              u ệ  T   t     ị c   C về tội 

c  ý     t ư    tíc     đ      ười  đ    tội v  đ    qu  đị         uật   r    qu  

tr    tiế       t  t    c c c  qua  v    ười tiế       t  t    đã t  c  iệ  đ    

t    qu ề   tr    t   t   t c qu  đị   c a  ộ  uật t  t         s .    đó  việc a   P 

k     c    êu cầu            hình s  s  t       k ô   có că  cứ c      ậ   

- X t  êu cầu c a a   P  êu cầu k  i t       s  đ i với T1  Hữu P3, N2, L, S, 

P2, L2, H1 v    ó  L      a  Hội đồ     t      t t      r    qu  tr    điều tra 

chưa có că  cứ   c đị     ữ   đ i tượ   trê  có t a   ia     t ư    tíc  c   a   P 

hay không  ê  c ưa đ  că  cứ đ  k  i t       s  đ i với c c đ i tượ   trê   

- Xét yêu cầu c a anh P đ i với tiền thu nhập bị m t 14.000.000đ/ngày x 8 

ngày = 112.000.000 đồng và 50.000.000 đồng tiền tổn th t tinh thần. Tổng cộng 

162.000.000 đồng; t i phiên tòa phúc th m anh P không có tài liệu, chứng cứ nào đ  

chứng minh yêu cầu c a anh là có căn cứ. Tòa án c p s  th m buộc bị cáo C bồi 

thường cho anh P 8.000.000 đồng tiền thu nhập th c tế bị m t và 13.900.000 đồng; 

tổng cộng 21.900.000 đồng là phù hợp, có căn cứ nên không ch p nhận yêu cầu này 

c a anh P. 

 ừ   ữ        tíc   êu trê    t t     êu cầu k     c   c a a   P là không có 

că  cứ nên không c      ậ   
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[3] Xét b n án hình s  s  th m s : 39 2018 H -        08 11 2018 c a  òa 

án nhân dân  u ệ  T đã xem xét đầy đ , toàn diện các t i liệu, chứng cứ đ  xét x  là 

phù hợp với quy định c a pháp luật nên giữ nguyên b n án. 

[4] X t đề    ị c a đ i  iệ  Việ  ki   s t      ù  ợ   ê  c      ậ   

[5] X t đề    ị c a  uật sư     vệ qu ề  v   ợi íc   ợ       c   P là không 

có că  cứ  ê  k ô   c      ậ  

[6] Về      í:     êu cầu k     c   c a anh P k ô   được c      ậ   ê  anh 

P    i c ịu      í      s     c t      

 [7]   c   ầ  k  c c a qu ết đị          hình s  s  t    k ô   có k     

c    k        ị có  iệu   c k  từ       ết t ời     k     c    k        ị   

Vì các  ẽ trên, 

QUYẾ        

  ă  cứ đi   a k     1 Điều 355 v  Điều 356  ộ  uật t  t         s   ă  

2015;    ị qu ết 326 2016    VQH14      30 12 2016 c a     a    ườ   v  

Qu c Hội qu  đị   về  ức t u   iễ    i    t u   ộ   qu    ý v  s            í v   ệ 

  í  òa      

1. Áp d ng kh    1, Điều 348 c a Bộ Luật t  t ng hình s   đ    c    ét x  

phúc th m đ i với  êu cầu k     c    i   i     ẹ         t c a  ị c   C đã có đ n 

xin rút toàn bộ kháng cáo. 

2. Không c      ậ  k     c    êu cầu            hình s  s  t    s  

39/2018/HS-        08 11 2018 c a  òa              u ệ  T c a   ười  ị   i anh 

P. 

Giữ   u ê         s  t    s  39 2018 H -        08 11 2018 c a  òa    

          u ệ  T. 

3.  u ê    :  ị c   C      tội “   ý     t ư    tíc ”   

           Á      : k     1 Điều 134, đi   b, s k     1 Điều 51; đi     k     1 Điều 

52  ộ  uật      s   ă  2015. 
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X     t:  ị c   C 10 ( ười) t     tù    ời     c                 t tù tí   từ 

ngày  ắt t    ia  07/8/2018. 

4. Về tr c    iệ      s : Á       Điều 357  Điều 590 c a  ộ  uật     s  

 ă  2015 

 uộc  ị c   C  ồi t ườ   c     ười  ị   i P  tiề  t u   ậ  t  c tế  ị   t    

8 000 000 đồ    tiề  tổ  t  t ti   t ầ     13 900 0000 đồ     ổ   cộ      

21 900 000 đồ   ( ai  ư i   t triệu c í  tră       đồ  ). 

K  từ      có đ    êu cầu t i             ê     i t i         c ưa t i      

     t        t     cò     i c ịu tiề   ãi  ằ   50%  ức  ãi su t t e  qu  đị   t i 

k     1 Điều 468  ộ  uật     s   ă  2015 tư    ứ   với t ời  ia  c ưa t i      

   đế  k i t i             . 

5  Về     ý vật c ứ  :         Điều 106  ộ  uật t  t         s   ă  2015  

-  ịc  t u tiêu    : 0 1 k       vỡ    v  c ai  ước    t; 1 1 k       vỡ 

c     tô; 01     t ắt  ư     u   u  kíc  t ước 1 3    3 5c             ỏ  ỗ   ặt 

    ký  iệu  K (đã qua s      ); 01 k  c  ỗ vuô   (c   c    iữa c   cưa) kíc  

t ước 53c    03c    25c   c    ặ   0 31k  (đã qua s      ); 01 k  c  ỗ (c   

  a) kíc  t ước 40c    2 5c    05c   c    ặ   0 3k  (đã qua s      )     k ô   

cò   i  trị s        

-  r    i c   anh P: 01 c   cưa      c ữ   ật  có 02 ta  cầ   ằ    ỗ đ i  ứ   

(01 đầu ta  cầ   ị   )  có 01  ưỡi cưa  ằ   sắt  t a     a    ằ   sắt  ắt  c vít, kích 

t ước 60c    27c   c    ặ   0 6k  (đã qua s      )  

(Hiệ    i c c   i             s   u ệ  T đa   qu    ý vật c ứ   t e   iê  

     ia    ậ  vật c ứ   t i s        11 10 2018)  

6  Về      í s  t   :  ị c   C    i c ịu 200 000 đồ        í      s  s  t    

v  1 095 000 đồ        í     s  s  t     

7  Về      í    c t   : Anh P    i c ịu 200 000 đồ        í    c t   .  

8.   c   ầ  k  c c a qu ết đị          s  t    k ô   có k     c    k     

   ị có  iệu   c k  từ       ết t ời     k     c    k        ị  
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 rườ    ợ          qu ết đị   được t i      t e  qu  đị   t i Điều 2 Luật t i 

            s  t     ười được t i             s     ười    i t i             s  có 

qu ề  t ỏa t uậ  t i          qu ề   êu cầu t i          t    u ệ  t i         được 

t  c  iệ  t e  qu  đị   t i c c Điều 6  7  7a v  9 Luật   i             s   t ời  iệu 

t i         được t  c  iệ  t e  qu  đị   t i Điều 30 Luật   i             s  

           c t    có  iệu   c       uật k  từ      tu ê    .  

          
- VK        ; 

-  a   ội c í          ; 

-     ư          ; 

- TAND – VK     u ệ  T; 

-   i c c t i          u ệ  T; 

-    qua    Đ   ô   a   u ệ  T; 

-  r i      ia   ô   a      ; 

-   ò    ồ s     iệ  v   ô   a      ; 

- Phòng KTNV- HA  A     ; 

-  ị cáo, bị h i; 

- Lưu: V    ồ s  v     ( rãi). 

T                                 

t                       -   ủ  ọ            

 

 

 

 ã    

 

 

 

         L            

 

 

                       

 

 

 


